Tuần 10                                               Tiết 42
KIỂM TRA TRUYỆN TRUNG ĐẠI
 Thiết lập ma trận
	    Mức độ

Tên 

chủ đề
	Nhận biết


	Thông hiểu


	Vận dụng
	Cộng



	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	Văn học:

Truyện trung đại
	-Nhớ tên tác phẩm, giá trị nội dung, nghệ thuật một số tác phẩm 
	-Hiểu và giải thích được dụng ý miêu tả nhân vật

 -Tình cảm của nhà thơ Nguyễn Du đối với nhân vật chính.
	Đánh giá tư tưởng và quan điểm sáng tác của các tác giả HLNTC 
	Viết bài văn cảm nhận về số phận của người phụ nữ trong truyện Chuyệnngười con gái NX 
Nêu suy nghĩ về người phụ nữ trong XH ngày nay.
	

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	4 câu

2,0 điểm

20 %
	2 câu

2,0 điểm

20 %
	1 câu

3,0 điểm

20%
	1 câu

4,0 điểm

40%
	8 câu

10 điểm

100%


Biên soạn đề kiểm tra
Phần 1. Đọc hiểu văn bản: ( 4,0 điểm)

Cho đoạn thơ sau: 
“Ngày xuân con én đưa thoi

Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi

Cỏ non xanh tận chân trời,

Cành lê trắng điểm một vài bông hoa…”

Câu 1 (0,5 điểm) : Đoạn thơ trên được trích trong văn bản nào ?

A. Chị em Thúy Kiều
B. Cảnh ngày xuân

C. Kiều ở lầu Ngưng Bích
D. Thúy Kiều báo ân báo oán

Câu 2 (0,5 điểm): Điền đúng(Đ) hay sai( S) vào cuối mỗi nhận định sau về nội dung  và nghệ thuật đoạn thơ trên?

A.Hình ảnh “con én đưa thoi” gợi sự trôi chảy, qua mau của thời gian. (    )
B.Thời gian lúc này vào tháng đầu tiên của mùa xuân. (   )

C. Đoạn thơ là bức  họa mùa xuân tuyệt đẹp.  (    )

D. Khung cảnh mùa xuân thể hiện cái nhìn tươi vui, phấn chấn, yêu đời của con người (   )

Câu 3 (0,5 điểm):Trong câu thơ “ Cành lê trắng điểm một vài bông hoa” cấu trúc ngữ pháp của câu có gì đặc biệt ?
	A.Thiếu chủ ngữ
	C. Đảo trật tự ngữ pháp

	B. Thiếu vị ngữ    
	D.Cấu trúc câu thông thường


Câu 4 (0,5 điểm):
 Chọn  từ ngữ thích hợp  để điền vào các chỗ trống trong đoạn văn dưới đây để có nhận xét đúng về giá trị nội dung, nghệ thuật của đoạn trích “ Kiều ở lầu Ngưng Bích”: 

( ngoại hình; nội tâm; ước lệ tượng trưng; tả cảnh ngụ tình; cô đơn, buồn tủi; thủy chung, hiếu thảo; ân oán phân minh):
 
“Kiều ở lầu Ngưng Bích” là một trong những đoạn miêu tả ......... nhân vật thành công nhất trong “ Truyện Kiều”, đặc biệt là bút pháp............. Đoạn  thơ cho thấy cảnh ngộ.....,...... và tấm lòng.........., .......... của Thúy Kiều”.

Câu 5 (1,0 điểm). 

Vì sao trong đoạn trích “ Chị em Thúy Kiều” tác giả lại miêu tả TV trước, TK sau?

Câu 6 (1,0 điểm):

 Từ các đoạn trích đã học và đọc thêm trong SGK Ngữ văn 9, em hiểu được gì về tình cảm mà nhà thơ Nguyễn Du dành cho nhân vật chính trong tác phẩm “ Truyện Kiều” của ông?
Phần 2. Tập làm văn ( 6,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm)
Hãy viết một đoạn văn ( từ 3 đến 5 câu), giải thích vì sao các tác giả của tác phẩm Hoàng Lê nhất thống chí  là những trí thức trung quân rất có cảm tình với nhà Lê, nhưng lại xây dựng hình tượng người anh hùng áo vải Quang Trung tuyệt đẹp. 
Câu 2 (4,0 điểm)  
Viết bài văn ngắn nêu cảm nhận của em về số phận nhân vật Vũ Nương trong tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương (Nguyễn Dữ )?Từ đó, em có suy nghĩ gì về người phụ nữ trong  xã hội ngày nay?
Hướng dẫn chấm- biểu điểm
	Phần
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm
	Mức độ

	Đọc hiểu


	1
2

3

4

5

6
	B

A

C

 nội tâm –tả cảnh ngụ tình – cô đơn, buồn tủi – thủy chung – hiếu thảo.

-Chân dung Thúy Vân được tả trước để làm nổi bật lên chân dung Thúy Kiều-> nghệ thuật đòn bẩy

-Tình cảm của Nguyễn Du  đối với các nhân vật chính: Thương cảm sâu sắc trước những đau khổ của con người; Trân trọng, đề cao con người từ vẻ đẹp hình thức, phẩm chất đến những ước mơ, những khát vọng chân chính.
	0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

1,0 đ

1,0 đ
	-Rất đạt:Xác định chính xác các câu hỏi thể hiện như nội dung đáp án.

-Đạt:Xác định đúng câu nào thì tính điểm câu đó.

-Chưa đạt: Không xác định đúng hoặc xác định sai.

	Tập làm văn
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	1. Hình thức 

-Đảm bảo cấu trúc đoạn văn, đúng dung lượng số câu, diễn đạt trôi chảy.

2. Nội dung

* Mở đoạn: Giới thiệu tác giả của tác phẩm Hoàng Lê nhất thống chí  là những trí thức trung quân rất có cảm tình với nhà Lê, nhưng lại xây dựng được hình tượng người anh hùng áo vải Quang Trung tuyệt đẹp.

* Thân đoạn:
- Sống giữa những biến động của thời đại, các tác giả tôn trọng lịch sử, ghi chép những điều mắt thấy, tai nghe. 

-Vì Nguyễn Huệ có đủ phẩm chất của 1 người anh hùng dân tộc, dù không theo Tây sơn nhưng họ không thể không thấy chiến công lẫy lừng của vua QT và quân TS là niềm tự hào lớn lao của cả dân tộc.

- Các nhà viết sử đã có cái nhìn tiến bộ vượt qua những định kiến giai cấp, phản ánh trung thực về hình ảnh người anh hùng dân tộc.

* Kết đoạn: Họ là những người yêu nước, có tinh thần dân tộc.
	0,25đ

0,25đ

1,25đ

0,25đ
	- Rất đạt:

+ Bài viết xây dựng bố cục cân đối, trình bày, diễn đạt mạch lạc, rõ ràng. Chữ viết sạch, đẹp, không sai chính tả, câu văn đúng ngữ pháp.

+ Biết vận dụng kiến thức và kĩ năng để giải thích .

-Đạt: H trình bày được phần lớn các yêu cầu trên, tuy nhiên còn mắc một số lỗi diễn đạt, một số về lỗi chính tả...

- Giải thích chưa đủ, chưa sâu

-Chưa đạt: H trình bày còn quá sơ sài,cẩu thả, mắc nhiều lỗi chính tả, lỗi diễn đạt, lỗi dùng từ, sai ngữ pháp...

+Không đảm bảo bố cục, nội dung quá sơ sài .
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	* Hình thức: đảm bảo bố cục bài văn; diễn đạt rõ ràng, lưu loát, trình bày sạch đẹp, không mắc lỗi chính tả, lỗi ngữ  pháp,có cảm xúc.

* Nội dung:

a.Mở bài:

- Giới thiệu về tác phẩm : Là Tp tiêu biểu trong " Truyền..lục " đã đề cập  tới người phụ nữ PK.

- Giới thiệu về Vũ Nương là nhân vật chính trong tác phẩm, một phụ nữ đẹp người đẹp nết nhưng phải chết oan nghiệt để minh oan cho mình.

b.Thân bài:

 - Cảm nhận về phẩm chất tốt đẹp của VN: xinh đẹp, thuỳ mị, nết na, yêu chồng thương con, hiếu thảo, đảm đang, hết lòng chăm lo hạnh phúc gia đình...

 - Số phận bi thảm: bị chồng hiểu lầm nghi ngờ lòng chung thuỷ.

 - VN không tự minh oan cho mình được, không có quyền tự bảo vệ; hạnh phúc gia đình tan vỡ, đau khổ và tuyệt vọng, nàng đã tìm đến cái chết.

 - Số phận bi kịch của nàng là lời tố cáo XHPK bất công vô nhân đạo...

- Suy nghĩ về người phụ nữ hiện nay: Họ đã được trân trọng, có vai trò, vị trí xứng đáng trong xã hội( họ được xã hội quan tâm: Các cuộc thi hoa hậu, sắc đẹp, được giữ chức vụ cao : Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân...) 

c.Kết bài:

- Khẳng định lại phẩm chất, số phận nhân vật Vũ Nương

-Suy nghĩ của bản thân.

* Cách lập luận và xác định vấn đề 

- H xác định đúng yêu cầu: Nêu suy nghĩ về nhân vật .

- Diễn đạt gãy gọn, trong sáng, rõ ràng, mạch lạc.

-Chỉ ra giá trị hiện thực của tp: tố cáo XH PK nam quyền…

* Tính sáng tạo: 

-Đưa dẫn chứng trong tác phẩm có sức thuyết phục

-Liên hệ xã hội hiện nay về vị trí của người phụ nữ, từ đó thể hiện tình cảm, thái độ của bản thân.
	0,5đ

0,25đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ


	- Rất đạt:

+ Bài viết xây dựng bố cục cân đối, trình bày, diễn đạt mạch lạc, rõ ràng. Chữ viết sạch, đẹp, không sai chính tả, câu văn đúng ngữ pháp.

+ Biết vận dụng kiến thức và kĩ năng cảm nhận phẩm chất, số phận nhân vật. Biết nêu suy nghĩ, bộc lộ cảm xúc.

+ Bài viết có tính sáng tạo, biết liên hệ, bày tỏ thái độ.

-Đạt: H trình bày được phần lớn các yêu cầu trên, tuy nhiên còn mắc một số lỗi diễn đạt, một số về lỗi chính tả...

+ Bài viết thiếu cảm xúc, suy nghĩ  hoặc tính sáng tạo chưa cao.

-Chưa đạt: H trình bày còn quá sơ sài,cẩu thả, mắc nhiều lỗi chính tả, lỗi diễn đạt, lỗi dùng từ, sai ngữ pháp...

+Không đảm bảo bố cục, nội dung quá sơ sài, thiếu chính xác .



	                                Tổng điểm 
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                   ( GV căn cứ bài làm của HS để linh hoạt khi chấm điểm)

